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Tiết 68, 69, 70 - Bài 9. TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI ĐẾN THÊ KỈ VII

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Giới thiệu được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc thời cổ đại.
- Vẽ được trục thời gian các giai đoạn phát triển của Trung Quốc thời cổ đại 
- Nêu được những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Trung Quốc thời cổ đại.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề... 
2.2. Năng lực lịch sử: 
- Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.
- Tìm kiếm, sưu tầm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.
3. Về phẩm chất
Trân trọng những di sản của nền văn minh Trung Quốc cổ đại để lại cho nhân loại.
* HSKT: Nêu được những nét cơ bản nhất về điều kiện tự nhiên, các giai đoạn phát triển, thành tựu chủ yếu của Trung Quốc cổ đại.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Kế hoạch dạy học soạn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh
- Phiếu học tập dành cho HS.
- Lược đồ Trung Quốc thời nhà Tẩn (treo tường), Lược đồ Trung Quốc hiện nay.
- Máy tính, tivi.
2. Học sinh
- SGK.
- Tranh, ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: Hãy quan sát 4 hình: Tần Thủy Hoàng, Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Chữ viết khắc trên mai rùa, Vạn lý trường thành.
? Những hình ảnh dưới đây gợi nhớ cho em biết đến quốc gia nào
* Bước 2: HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
* Bước 3: HS báo cáo sản phẩm: Đất nước Trung Quốc.
* Bước 4: GV nhận xét, đánh giá: 
    GV dẫn dắt vào bài: Đất nước Trung Quốc cổ đại được hình thành vào thiên niên kỉ III TCN, là một trong 4 trung tâm văn minh lớn của phương Đông cổ đại. Từ những nhà nước đầu tiên ra đời ở trung lưu sông Hoàng Hà. Qua các cuộc đấu tranh lãnh thổ Trung Quốc dần được thống nhất và ngày càng được mở rộng. Cùng với quá trình đó văn hóa Trung Quốc cũng phát triển mạnh mẽ. Nhiều thành tựu có ảnh hưởng nhất định tới ngày nay. Vậy Trung Quốc cổ đại đã được thống nhất như thế nào? Và trong quá trình phát triển của mình Trung Quốc đã đạt nhưng thành tựu văn hóa ra sao? Để trả lời hết các câu hỏi trên cô trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay. 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại
a. Mục tiêu: Giới thiệu được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc thời cổ đại.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	NỘI DUNG

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS quan sát thông tin mục 1 trong sgk, quan sát lược đồ H2, đọc thông tin phần kết nối với địa lí trả lời câu hỏi:
? Quan sát vào lược đồ bên em hãy giới thiệu khái quát về các hệ thống sông lớn ở Trung Quốc?
? Tại sao cư dân Trung Quốc lại thích sinh sống tập trung ở lưu vực hai con sông lớn này?
? Theo em, sông Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại.
* HSKT: Trung Quốc cổ đại có hai dòng sông nổi tiếng là gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc sgk và thực hiện yêu cầu. 
GV gợi ý: Những thuận lợi và khó khăn của cư dân nơi này là gì?
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi HS báo cáo kết quả làm việc 
- GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
 GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	1. Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại







- Thời cổ đại, lãnh thổ Trung Quốc nhỏ hơn ngày nay.
- Hoàng Hà và Trường Giang bồi tụ nên đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam rộng lớn, phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp 
- Thượng nguồn là các vùng đất cao nhiều đồng cỏ thuận lợi cho chăn nuôi phát triển.


Hoạt động 2.2. Nhà Tần thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc
(Đọc thêm)
Hoạt động 2.3. Trung Quốc từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy (206 TCN-thế kỉ VII) 
a. Mục tiêu: Vẽ được trục thời gian các giai đoạn phát triển của Trung Quốc thời cổ đại 
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ 
Hoạt động cặp đôi
- GV yêu cầu HS quan sát vào tư liệu SGK, hoạt động cặp đôi, thời gian 3 phút, Vẽ được trục thời gian các giai đoạn phát triển của Trung Quốc thời cổ đại. (HS tùy ý sáng tạo, miễn là đáp ứng đúng về mặt kiến thức)
* HSKT: Tham gia thảo luận cùng các bạn
- Hoạt động cá nhân
+ Đọc phần “Em có biết” trong SGK trang 41 hãy cho biết các triều đại Trung Quốc đã thực hiện chính sách gì để mở rộng lãnh thổ?
+ Em có thể kể một số triều đại Trung Quốc xâm lược nước ta không? Nhà Hán có sự kiện gì liên quan đến Việt Nam?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện
- GV quan sát, giúp đỡ
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Các cặp đôi báo cáo sản phẩm: 
Dự kiến sản phẩm: 
[image: ] 

+ Các triều đại Trung Quốc liên tiếp mở các cuộc chiến tranh xâm lược các nước láng giềng.
+ Nhà Hán đô hộ nước ta, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.
* Bước 4: Kết luận, nhận định:  GV nhận xét, chốt ý.
	3. Trung Quốc từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy (206TCN - thế kỉ VII)















- Trung Quốc trải qua nhiều lần bị phân tán, chia cắt, cuối cùng được thống nhất dưới nhà Tùy.
- Trải qua các triều đai từ Hán đến Tuỳ, lãnh thổ Trung Quốc tiếp tục được mở rộng.


Hết tiết 68
Hoạt động 2.4. Một số thành tựu nổi bật của văn minh Trung Quốc từ thời cổ đại đến thê kỉ VII
a. Mục tiêu: Nêu được những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Trung Quốc thời cổ đại.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
Hoạt động nhóm: (5 phút)
 Đọc SGK mục 4, quan sát Hình 5,6,7,8 SGK trang 42, 43, em hãy hoàn thành phiếu học tập:
Phiếu học tập
Về một số thành tựu  của văn minh Trung Quốc cổ đại
	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Chữ viết
	

	Văn học
	

	Tư tưởng
	

	Sử học
	

	Lịch pháp
	

	KH-KT
	

	Y học
	

	Kiến trúc
	


* HSKT: Tham gia thảo luận cùng các bạn
Hoạt động cá nhân: 
GV yêu cầu HS xem video về Vạn lí Trường Thành và trả lời câu hỏi:
+ Theo em, các triều đại Trung Quốc xây dựng Vạn Lý Trường Thảnh để làm gì?
+ Em ấn tượng nhất với thành tựu nào của người Trung Quốc cổ đại? Tại sao?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện
- GV quan sát, giúp đỡ
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- Các nhóm báo cáo sản phẩm: Hoàn thiện Phiếu học tập. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Mục đích xây dựng Vạn Lý Trường Thành là để tạo ra một ranh giới rõ ràng cho đất nước, một hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt, chống quân xâm lược. Ngoài ý nghĩa quân sự, bức tường thành này còn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giao thương, buôn bán của người Trung Hoa với các nước láng giềng.
- HS có thể nói về thành tựu em ấn tượng và nêu lý do. 
* Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, chốt ý.
	4. Một số thành tựu nổi bật của văn minh Trung Quốc từ thời cổ đại đến thê kỉ VII

























	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Chữ viết
	Chữ tượng hình (chữ giáp cốt)

	Văn học
	Kinh Thi của Khổng Tử và Sở Từ của Khuất Nguyên.

	Tư tưởng
	Nho giáo, Đạo giáo

	Sử học
	Sử kí của Tư Mã Thiên, Hán thư của Ban Cố.

	Lịch pháp
	âm lịch và nông lịch.

	Khoa học-kĩ thuật
	phát minh ra địa động nghi; có 4 phát minh quan trọng (giấy, thuốc nổ, la bàn, kĩ thuật in).

	Y học
	Hoàng đế nội kinh của Hoa Đà 

	Kiến trúc
	Có nhiều công trình kiến trúc đồ sộ (Vạn lí trường thành...)





Hết tiết 69
Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập. 
b. Nội dung: HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Nhiệm vụ 1: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi "Ai nhanh tay hơn" với các câu hỏi trắc nghiệm 
1. Hai con sông lớn nhất ở Trung Quốc là :
A. sông Nin   	B. sông Ấn và sông Hằng    
C. sông Hoàng Hà và Trường Giang	D. sông Tigơrơ và Ơphơrát
2. Các đồng bằng lớn ở Trung Quốc do các con sông bồi đắp lên là:
A. Đồng bằng sông Hồng         C. Đồng bằng sông Hằng
B. Đồng bằng sông Nin            D. Đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam
3. Thượng nguồn các sông lớn thuận lợi cho nghề gì?
A. Thủy sản          B. Chăn nuôi           C. Nông nghiệp     D. Thương nghiệp	
4. Trước thời Tần, Trung Quốc trải qua các triều đại nào?
A. thời Tống        B. thời Đường     C. thời Hạ, Thương, Chu	     D. thời Hán
5. Ai là người đã thống nhất lãnh thổ và vào thời điểm nào?
A. Tần Thủy Hoàng, năm 221 TCN		B. Tần Thủy Hoàng, năm 221 	
C. Lưu Bang, năm 206				D. Lưu Bang, năm 208
Nhiệm vụ 2: 
Câu 1: Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại đã tác động như thế nào đến sự hình thành nền văn minh của quốc gia này?
Câu 2: Khổng Tử là một nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc thời cổ đại. Nhiều tư tưởng về giáo dục của ông đến này vẫn còn giá trị. Trong đó, có quan điểm “Tiên học lễ, hậu học văn”. Em có đồng ý với quan điểm này không? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động cá nhân và trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Câu trả lời của Hs
Nhiệm vụ 1: Đáp án: 1-C; 2-D; 3-B; 4-C; 5-A.
Nhiệm vụ 2: 
Câu 1: HS cần nêu được những đặc điểm chính của điều kiện tự nhiên và phân tích được tác động đến sự hình thành văn minh Trung Quốc cổ đại. 
- Trung Quốc có hai con sông lớn, hình thành nên những đồng bằng rộng lớn, thuận lợi cho nông nghiệp phát triển. Do đó, nền văn minh cũng sớm hình thành.
- Nhiều đổng cỏ rộng lớn là điều kiện để chăn nuôi phát triển.
- Mực nước của các con sông lớn lên xuống thất thường nên nhu cầu phải liên kết nhau lại để trị thuỷ do đó sớm hình thành nhà nước.
Câu 2: Đồng ý với quan điểm trên. Bởi hiểu đơn giản có nghĩa là: học lễ nghĩa trước, học kiến thức sau. Đạo đức, phẩm chất của người học trò quyết định tinh thần, thái độ học tập và cũng quyết định luôn hiệu quả của việc học tập của mỗi người. Cũng chính yếu tố này quyết định việc sử dụng năng lực của con người vào cuộc sống thường ngày.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và khen ngợi HS.
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: (GV hướng dẫn, HS về nhà hoàn thành)
Câu hỏi: Đóng vai là 1 hướng dẫn viên du lịch. Em hãy giới thiệu về 1 thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động cá nhân và trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày sản phẩm, kết quả ở tiết sau
Dự kiến sản phẩm: (HS có thể lựa chọn 1 trong những thành tựu trên)
Vạn Lý Trường Thành được xem như công trình vĩ đại nhất Trung Quốc, là một trong những kỳ quan nhân tạo lâu đời nhất và hùng vĩ nhất còn tồn tại đến ngày nay, biểu tượng của nền văn minh Trung Quốc cổ đại. 
Quá trình xây dựng  Vạn Lý Trường Thành mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, cả mồ hôi, xương máu của người dân.  Nhiều gia đình bị ly tán, nhiều công nhân đã chết và mai táng như một phần của công trình này. Công nhân được huy động khắp nơi từ lính, nông dân, phiến quân. Sử dụng các loại vật liệu như đá, đất, cát, gạch và hoàn toàn sử dụng các phương tiện thô sơ trong xây dựng và vận chuyển bằng tay, dây thừng, giỏ đeo. 
Vạn Lý Trường Thành là "Bảy kỳ quan mới của thế giới" và Di sản Thế giới của UNESCO.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và khen ngợi HS.
* Hướng dẫn học ở nhà: Học bài, làm bài tập và chuẩn bị bài mới


        Tổ trưởng duyệt kế hoạch                                          Giáo viên
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